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MỞ ĐẦU 

 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến được Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp số 3801110585 đăng ký lần đầu ngày 22/10/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 

27/3/2023. 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến là chủ đầu tư dự án Đầu tư 

xây dựng nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 gỗ phôi/tháng. Dự án đã được 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND 

ngày 17/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy 

mô 3.000 m3 gỗ phôi/tháng” tại ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước do Công ty MTV Sản xuất Thương mại An Tiến làm chủ đầu tư. 

Nhằm hoàn thành các thủ tục môi trường theo quy định của Pháp luật, Công ty 

TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường cho Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 gỗ phôi/tháng trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Phước – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phê duyệt và cấp 

phép.  

  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 

gỗ phôi/tháng” 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến                                                                                                8 

Địa chỉ: Ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở:  

- Tên chủ cơ sở: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI AN TIẾN. 

- Địa chỉ văn phòng: Ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Nguyễn Minh Thông 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:  0939.633.979  Email: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên: 

3801110585  do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước 

cấp lần đầu ngày 22/10/2015, thay đổi lần thứ 1 ngày 27/3/2023. 

- Quyết định chủ trương đầu tư số 261/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước 

ngày 06/2/2017 chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư “Nhà máy chế biến gỗ” 

của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến. 

- Quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh lần 1 số 1294/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Bình Phước ngày 26/5/2017 chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương 

mại An Tiến điều chỉnh quy mô dự án từ 60.000 m3 gỗ thành phẩm/tháng thành 3.000 

m3 gỗ thành phẩm/tháng. 

1.2. Tên cơ sở:  

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ AN TIẾN, QUY MÔ 3.000 M3 GỖ PHÔI/THÁNG 

- Cơ sở có tổng diện tích 8.895,3 m2 được xây dựng tại ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân 

Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. Ranh giới tiếp giáp của cơ sở với các khu 

vực xung quanh như sau:  

+ Phía Bắc: giáp vườn cao su. 

+ Phía Nam: giáp vườn cao su. 

+ Phía Đông: giáp đất cao su. 

+ Phía Tây: giáp đường đất. 

Với tọa độ vị trí được thể hiện như sau: 
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Bảng 1. 1: Tọa ðộ vị trí dự án. 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ vị trí cơ sở. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của cơ sở: 

+ Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đầu tư xây 

dựng Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 gỗ phôi/tháng” tại ấp Sóc Sở 

Điểm 

Tọa độ hệ VN 2000 

X (m) Y(m) 

1 547967 1289689 

2 547997 1289716 

3 548031 1289714 

4 548036 1289614 

5 548003 1289610 

Vị trí dự án 
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Thương mại An Tiến làm chủ đầu tư; 

- Quy mô Cơ sở:  

+ Theo Quyết định chủ trương đầu tư ngày 06/2/2017 do Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Bình Phước cấp và Dự án đầu tư Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến 

hoạt động với ngành nghề chính là chế biến gỗ với tổng mức đầu tư là 10.000.000.000 

đồng (Mười tỷ đồng). Xét theo tiêu chí về đầu tư công tại Luật đầu tư công năm 2019 

và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật đầu tư công, dự án thuộc loại hình “Nhà máy chế biến gỗ” 

được quy định cụ thể tại Điểm d, Khoản 4, Điều 8 của Luật đầu tư công và mục số 4, 

Phần IV, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP. Dự án có tổng 

mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng, do đó dự án thuộc nhóm C.  

+ Phân loại tiêu chí quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Dự án thuộc 

danh mục dự án đầu tư nhóm III (dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường) quy 

định tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường và thuộc mục số 02 Phụ lục V 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ.  

+ Dự án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của dự án theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2017. Căn cứ 

Khoản 1,2  Điều 39 và khoản 4 Điều 41 của Luật BVMT ngày 17/11/2020 thì cơ sở 

thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND tỉnh Bình Phước. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Theo ĐTM đã được phê duyệt thì công suất của dự án là 3.000 gỗ phôi/tháng. Tuy 

nhiên do tình hình kinh tế khó khăn và theo nhu cầu đơn hàng không cao, hiện tại Công 

ty đang hoạt động sản xuất với quy mô 800 m3 gỗ phôi/tháng. 

Sản phẩm của cơ sở là gỗ thành phẩm với công suất như sau: 

Bảng 1.2: Công suất sản xuất của Nhà máy 

Stt Tên sản phẩm Công suất theo ĐTM Công suất theo thực tế 

1 Gỗ thành phẩm  3.000 m3 gỗ phôi/tháng 800 m3 gỗ phôi/tháng 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình chế biến gỗ như sau:  
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Hình 1. 2: Quy trình công nghệ chế biến gỗ 

* Mô tả công nghệ chế biến gỗ 

Nguyên liệu: Gỗ nguyên liệu được chủ dự án thu mua của các hộ dân  tại các 

vườn  cây điều, cao su đến độ tuổi thanh lý để trồng mới, ngoài ra còn có  các loại cây 

keo lai, xà cừ..., sau đó được cắt thành từng đoạn dài khoảng 1- 1,2m và được vận 

chuyển về kho nguyên liệu tại xưởng. Khu nhà chứa nguyên liệu được tráng nền, có 

mái che đảm bảo không để nước mưa rơi vào khu chứa nguyên liệu. 

Cưa, xẻ: Sau khi công nhân bóc vỏ cây, gỗ tiếp tục được đưa vào cưa xẻ  qua thiết 

bị cưa CD để xẻ ra phách, chuyển phách qua bàn cưa mâm rong theo từng quy cách, cắt 

cây theo kích thước đã được đặt trước theo yêu cầu đồng thời loại bỏ các khuyết tật như 

mắt đen, bọng ruột hay các điểm khiếm khuyết khác. Kết thúc công đoạn này là phôi 

bán thành phẩm. Sau khi cây gỗ đã được cắt theo kích thước quy định, gỗ sẽ được đưa 

đi ngâm tẩm. 

Ngâm tẩm: Phôi từ xưởng cưa xẻ được chuyển qua các goòng đưa vào nồi tẩm áp 

lực, đậy nắp lại, khóa các van, bơm rút hơi nước trong gỗ ra, sau đó bơm nước đã pha 

hóa chất Multi – Bor (cứ 08 m3 gỗ thì pha 120kg hỗn hợp Multi- Bortrong 10 m3 nước 

chứa trong bồn thể tích 18 m3/bồn tẩm, trong nồi tẩm, có 01 bồn tẩm với thể tích bồn 

18m3/bồn, vào nén áp lực đến 8kg/cm3 để dung dịch được thấm sâu vào thanh gỗ. Sau 

thời gian ngâm phôi khoảng 60 phút với khối lượng khoảng 8m3 phôi gỗ, và lấy phôi 

bán thành phẩm ra khỏi nồi ngâm tẩm thủy lực. Quá trình ngâm tẩm có tác dụng chống 

mối mọt cho sản phẩm sau này khi sử dụng. 

Lò sấy: Sau khi ngâm xong gỗ sẽ được mang đi sấy, nguyên liệu gỗ sẽ được đưa 

vào các lò sấy sử dụng nhiệt từ lò hơi để sấy. Gỗ được xếp thành từng hàng, giữa từng 

Nguyên liệu gỗ (gỗ tròn) 

Cưa, xẻ 

Ngâm tẩm  

Lò sấy 

Phân loại theo kích thước 

Thành phẩm 

Nước thải, hơi 

Multi – Bor 

Khí thải, nhiệt 

dư, hơi  

 

Chất thải rắn 

Multi – Bor 

Nhiệt từ lò đốt 

Bụi 

Chất thải rắn 
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hàng có lót thanh kê. Cửa lò được đóng lại và được đun nóng bằng hơi nước của lò hơi 

đốt bằng củi và mùn cưa. Hơi nóng được dẫn vào lò sấy qua hệ thống dẫn nhiệt và các 

quạt trong lò sấy. Các quạt trong lò sấy sẽ thổi điều hòa nhiệt trong lò, làm bốc hơi nước 

từ trong gỗ ra các ống thoát hơi trên nóc lò. Hơi nước được thu gom qua hệ thống ống 

nhiệt trả về lò hơi. Thời gian dùng để sấy gỗ khoảng từ 12 - 15 ngày, nhiệt độ/trong 

khoảng 24h đầu khoảng 60 – 65oC, sau đó giảm xuống còn 40 - 45 oC cho thời gian còn 

lại đến khi kết thúc công đoạn sấy. Sản phẩm của công đoạn này là phôi đã tẩm sấy, 

được chuyển ra khỏi lò sấy để công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng của 

quá trình sản xuất. Thành phẩm được chuyển về kho chứa thành phẩm để xuất bán ra thị 

trường. 

Phân loại sau khi sấy: Sau khi sấy xong gỗ sẽ được phân loại theo các kích thước 

khác nhau, kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng và xếp vào kho chờ ngày xuất xưởng. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện nước của cơ sở. 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu  

Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động chế biến gỗ tại cơ sở được trình 

bày chi tiết trong bảng dưới đây: 

Bảng 1. 3: Nhu cầu nguyên, vật liệu phục vụ cho cơ sở. 

Stt Nguyên liệu Số lượng 

1 Gỗ tròn 2.520 m3/tháng 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

1.4.2. Nhu cầu về sử dụng nhiên liệu 

Cơ sở sử dụng 01 lò hơi với công suất 7 tấn/h, nguyên liệu đốt là gỗ thừa từ công 

đoạn cưa xẻ với số lượng cụ thể như sau: 

Bảng 1. 4: Nhu cầu sử dụng nhiên liệu phục vụ cho cơ sở 

Stt Tên nhiên liệu Đơn vị Số lượng 

1 
Củi gỗ dùng cho 01 lò hơi 7 tấn/h (nhiệt trị của củi gỗ là 

5.846.379kcal/kg) 
Tấn/tháng 180,13 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

Cách tính nguyên liệu gỗ 

Để đạt 1m3 gỗ thành phẩm cần 4,2-4,8 ster gỗ cao su (Lấy trung bình 4,5)  

Như vậy để đạt 800m3gỗ thành phẩm /tháng cần 3.600 ster gỗ cao su/tháng (tương 

đương 2.520 m3 gỗ nguyên liệu/tháng). 
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Với 1 ster gỗ = 0,7 m3 gỗ và 1 m3  gỗ = 1.000 kg gỗ - quy định Thông tư 42/2012/TT-

BNNPTNT -  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2012/TT-

BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ 

sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Trong quá trình hoạt động, cơ sở sử dụng các loại hóa chất để phục vụ cho mục 

đích ngâm tẩm gỗ. Nhu cầu sử dụng hóa chất để phục vụ cho cơ sở được thể hiện tại 

bảng sau:  

Bảng 1. 5: Nhu cầu về sử dụng hóa chất phục vụ cho cơ sở 

Stt Tên hóa chất Số lượng cấp ban đầu (kg) Số lượng cấp bổ sung 

1 Multi-Bor 120 24 kg/ngày 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị 

Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình hoạt động của cơ sở được 

trình bày cụ thể dưới đây: 

 Bảng 1. 6: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở. 

STT Hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 

Tình 

trạng 

Xuất Xứ 

1. Lò sấy Bộ 13 Mới 100% Đài Loan 

2. Bộ điều khiển LG3 Bộ 13 Mới 100% Đài Loan 

3 Khung cửa lò sấy bằng nhôm Bộ 13 Mới 100% Đài Loan 

4 Thiết bị nồi hơi 7.000 kg/h Bộ 01 Mới 100% Đài Loan 

5 Bộ điều chỉnh quạt Bộ 01 Mới 100% Đài Loan 

6 Bộ xử lý bụi cho nồi hơi Bộ 01 Mới 100% Đài Loan 

7 

Hệ thống tẩm gỗ áp lực chân không 

1,4 x 8m,  

-năng suất 8m3/mẻ, 

-Áp suất làm việc max:8kg/cm2 

Bộ 01 

Mới 100% Đài Loan 

8 

Hệ thống đường dẫn hơi từ lò hơi 

đến lò sấy đầu tiên và đường ống 

dẫn nước ngưng 

Bộ 01 

Mới 100% Đài Loan 

 Cưa các loại HT 1   

1 Cưa CD nằm (20 hp) cái 06 Mới 100% Việt Nam 

2 Cưa CD đứng (10 hp) cái 05 Mới 100% Việt Nam 

3 Cưa bàn (10 hp) cái 10 Mới 100% Việt Nam 

4 Máy cắt cái 08 Mới 100% Đài Loan 

http://luatkhaiphong.com/Van-ban-phap-luat/Thong-tu-42/2012/TT-BNNPTNT-ngay-21/8/2012-sua-doi-Thong-tu-01/2012/TT-BNNPTNT-6836.html
http://luatkhaiphong.com/Van-ban-phap-luat/Thong-tu-42/2012/TT-BNNPTNT-ngay-21/8/2012-sua-doi-Thong-tu-01/2012/TT-BNNPTNT-6836.html
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III Máy móc thiết bị khác     

1 Xe nâng tay xe 03 Mới 100% Đài Loan 

2 Xe lên công xe 03 Mới 100% Đài Loan 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

1.4.5. Nhu cầu sử dụng nước  

 Nguồn cấp nước 

Nguồn nước cấp cho quá trình sinh hoạt và sản xuất tại cơ sở được lấy từ giếng 

khoan trong khu vực.  

 Nhu cầu dùng nước  

 Nước sinh hoạt:  

Nước cấp phục vụ cho hoạt động sinh hoạt cho toàn bộ cán bộ công nhân viên sẽ 

được lấy từ nước ngầm tại dự án. Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an 

toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhu cầu nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh,...) 

trong giai đoạn hoạt động có khoảng 42 người làm việc tại cơ sở, được tính toán là 80 

lít/người/ngày đêm.  

Theo TCVN 4513:1988 – nhu cầu sử dụng nước cho 1người/1bữa ăn, lượng nước 

sử dụng cho nhà ăn tập thể tính cho 1 công nhân là 20 lít/ngày. Hiện tại, Cơ sở bố trí 04 

công nhân ở lại nhà máy, còn lại là dân địa phương sẽ về sau khi hết giờ làm và tự túc 

phần ăn trưa.  

Như vậy, lượng nước cấp cho sinh hoạt và nấu ăn tại Cơ sở được tính toán cụ thể 

như sau: 

+ Nước cấp cho sinh hoạt: 42 người x 80 lít/người/ngày.đêm = 3,36m3/ngày.đêm; 

  Nước cấp cho nấu ăn: 04 người x 20 lít/người/ngày.đêm  = 0,08 m3/ngày.đêm. 

Như vậy, tổng lượng nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống của công nhân viên trong 

toàn trang trại là: 3,36 m3/ngày.đêm (nước cấp sinh hoạt) + 0,08 m3/ngày.đêm (nước cấp 

nấu ăn) = 3,44 m3/ngày; 

 Nước dùng cho hoạt động sản xuất 

Lượng nước dùng cho công đoạn ngâm tẩm gỗ được tính toán dựa vào công nghệ 

chế biến gỗ tại Nhà máy như sau: 

Nước cấp cho bồn ngâm: 

- Cấp lần đầu: Cứ 8 m3 gỗ sẽ cần 10 m3 nước cho vào bồn ngâm/1 lần ngâm lượng 

nước này được tái sử dụng không xả thải ra ngoài, chỉ bổ sung lượng hao hụt. 

Thời gian ngâm trong mỗi bồn là 60 phút, số lượng gỗ cần ngâm mỗi ngày là 

32m3 do đó bồn sẽ tiến hành ngâm 4 lần. 
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- Cấp bổ sung do bay hơi: 0,5 m3/lần ngâm, có 4 lần ngâm tương đương 2m3/ngày. 

Lượng nước cấp (lượng nước cấp này sẽ được cấp trực tiếp không có hệ thống xử 

lý làm mềm nước) cho 01 lò hơi công suất 7 tấn/h:  

- Cấp ban đầu: 8 m3 (hoạt động trong vòng 8h - lượng hơi nước sẽ được ngưng tụ 

và cấp trở lại nồi hơi). 

- Cấp bổ sung: Trong quá trình hoạt động một lượng nước sẽ thất thoát do bay hơi 

do đó sẽ cung cấp một lượng nước bổ sung là khoảng 0,8 m3/ngày (chiếm khoảng 

10 % lượng nước cấp ban đầu). 

Lượng nước cấp cho 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi: 1 m3 định kỳ 1 năm xả thải 

ra 1 lần. 

Dự án không xịt rửa vệ sinh nhà xưởng, máy móc thiết bị. 

- Nước phục vụ tưới cây: Diện tích đất quy hoạch cho cây xanh trong khuôn viên 

dự án theo thiết kế là: 1.779,06 m2. Chỉ tiêu cấp nước cho hoạt động tưới tiêu của dự án 

cho một lần tưới là 0,5 lít/m2 (Theo bảng 3.3 - Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006). 

Qt = 0,5 lít/m2 × 1.779,06 m2 = 889,53 lít/ngày ~ 890 lít/ngày.  

- Nước PCCC: Tính toán lượng nước dự trữ cần thiết dự phòng cho công tác chữa 

cháy (hoặc diễn tập PCCC) cần thiết: theo TCVN 2262:1995 phòng cháy chữa cháy nhà 

và công trình - yêu cầu kỹ thuật, định mức nước chữa cháy bằng 20lít/s/đám cháy; lượng 

nước cần dự trữ chữa cháy trong 1 giờ liên tục 

 Qcc = 2 đám cháy x 20 lít/s x 1 giờ = 144 m3 (trong đó: Giả thiết số đám cháy xảy 

ra đồng thời là 2 đám cháy; Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 20 

lít/s). 

Như vậy, khi cần thiết/hoặc diễn tập PCCC trong 01 giờ với lượng nước chữa 

cháy cần dùng 144m3. Cơ sở đã lắp đặt hệ thống PCCC, đã được Cảnh sát PCCC và 

CNCH Công an tỉnh Bình Phước thẩm duyệt về PCCC theo Giấy chứng nhận số 

174/TD-PCCC (PC66) ngày 28/8/2017 và Giấy chứng nhận số 82/TD-PCCC ngày 

23/4/2019. 

- Tổng nhu cầu sử dụng nước của cơ sở được trình bày chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 1.7. Bảng nhu cầu sử dụng nước của cơ sở theo ĐTM đã được phê duyệt và 

theo thực tế. 

TT Hạng mục 

Lưu lượng 

nước cấp ban 

đầu (m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước sử dụng 

hàng ngày 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp sinh hoạt - 3,34 3,34 

2 Nước cấp cho lò hơi 8 0,8 - 
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TT Hạng mục 

Lưu lượng 

nước cấp ban 

đầu (m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước sử dụng 

hàng ngày 

(m3/ngày) 

Lưu lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

4 
Nước cấp cho bể dập 

bụi 
1 0,2 1 năm/01 lần 

5 
Nước cấp cho bồn ngâm 

tẩm 
10 2 Tái sử dụng 

6 
Nước tưới cây, rửa 

đường 
- 0,89 - 

 
TỔNG CỘNG 

(Không bao gồm nước 

cấp cho PCCC) 

- 7,23 3,34 

 (Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến) 

Theo điều 8 nghị định 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 và điểm b khoản 5 điều 52 

Luật Tài nguyên nước ngày 08/1/2024 thì dự án khai thác nước dưới đất quy mô nhỏ để 

sử dụng cho các mục đích ngoài mục đích quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 

này phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tổng lượng nước cấp cho sinh 

hoạt và hoạt động sản xuất tại Nhà máy là 7,23m3/ngày, do đó Cơ sở không thuộc đối 

tượng phải làm giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất theo quy định. 

1.4.6. Nhu cầu sử dụng điện 

 Nguồn cung cấp điện 

Nguồn điện mà công ty sử dụng được cấp từ mạng lưới điện quốc gia do Công ty 

Điện lực Bình Phước cung cấp. 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nhu cầu sử dụng điện cho hoạt động của cơ sở trung bình khoảng 35.221,8 

kW/tháng (ước tính theo hóa đơn sử dụng điện các tháng 6,7,8,9,10 năm 2024). Điện 

năng sử dụng chủ yếu cho hoạt động của máy móc, thiết bị phục sản xuất, hoạt động 

khu vực văn phòng và chiếu sáng trong khuôn viên cơ sở. 

Nhu cầu sử dụng điện ước tính trung bình như sau: 

Bảng 1. 8: Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

STT Tháng Nhu cầu sử dụng (kW/tháng) 

1 Tháng 06/2024 3.228 

2 Tháng 07/2024 15.028 

3 Tháng 08/2024 52.928 

4 Tháng 9/2024 39.958 

5 Tháng 10/2024 64.967 

 Trung bình 35.221,8 

(Nguồn: Nhu cầu sử dụng điện hiện tại tính trung bình theo hóa đơn điện 05 tháng 6,7,8,9,10 năm 2024 - 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến  được đính kèm hóa đơn tiền điện tại Phụ lục báo cáo). 
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1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

Tổng diện tích của cơ sở là 8.895,3 m2 với cơ cấu sử dụng đất như sau: 

Bảng 1. 9: Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở 

STT Mô tả Diện tích (m2) 

1 Đất xây dựng 4.536,51 

2 Đất cây xanh 1.779,06 

3 Sân, đường nội bộ 2.579,73  

Tổng 8.895,3 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến) 

1.5.2. Các hạng mục công trình 

Chi tiết diện tích các hạng mục công trình xây dựng của dự án được trình bày trong 

bảng dưới đây: 

Bảng 1. 10: Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình  Diện tích (m2) 

I Tổng diện tích xây dựng 4.536,51 

1 Nhà bảo vệ 26,01 

2 Nhà điều hành 85 

3 Nhà xe nhân viên 75 

4 Nhà ăn 144,5 

5 Nhà xưởng 2.400 

6 Kho thành phẩm 1.386 

7 Lò sấy 420 

8 Bồn chứa nước PCCC 20m3 - 

II Cây xanh 1.779,06 

III Sân, đường nội bộ 2.579,73 

Tổng diện tích nhà máy 8.895,30 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến) 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY 

HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Cơ sở “Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 800 m3 gỗ phôi/tháng” được đầu tư 

xây dựng tại ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với diện 

tích 8.895,3 m2.  

Cơ sở đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại quyết định số 

2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê 

duyệt của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 gỗ 

phôi/tháng” tại ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến làm chủ đầu tư. 

Cơ sở phù hợp với Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về ‘‘Bảo 

vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước’’; phù 

hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật 

bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Như vậy, có thể thấy việc đầu tư thực hiện cơ sở là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch 

bảo vệ môi trường cũng như quy hoạch sử đất, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Sự phù hợp của cơ sở Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 gỗ phôi/tháng 

tại ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước của Công ty 

TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến đối với khả năng chịu tải của môi trường 

đã được đánh giá trong quá trình trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động 

môi trường và không thay đổi.   
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Xung quanh khu vực nhà xưởng được bố trí các mương bằng bê tông D500, sâu 

400mm để thu gom lượng nước mưa phát sinh. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân được thu gom 

bằng các đường ống PVC D220 và xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn.  

 Nước thải sản xuất: 

Hoạt động sản xuất của cơ sở không phát sinh nước thải. Đối với nước từ bồn 

ngâm tẩm trong quy trình sản xuất phôi gỗ sẽ được tái sử dụng tuần hoàn không thải 

ra bên ngoài, định kỳ chỉ xả cặn 01 năm/lần (được xử lý cùng với chất thải nguy hại). 

Dự án không phát sinh nước thải do vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh máy móc, thiết bị; máy 

móc, thiết bị, nhà xưởng sẽ được vệ sinh, lau chùi, quét dọn không sử dụng nước xịt 

rửa. 

Nước thải chỉ phát sinh từ bể chứa nước xử lý bụi của hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi. Nước sẽ được châm thêm sử dụng, không thải ra. Cặn bụi sẽ được thu gom định 

kì 01 năm/lần, thu gom xử lý như chất thải rắn. 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

 Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của cơ sở được thu gom, xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 05 ngăn. 

Thể tích bể tự hoại được tính toán như sau: 

Thể tích tối thiểu xây dựng hầm tự hoại cho nhà máy (tính toán trên dựa trên lượng 

công nhân hoạt động dự án: 42 người) là 6 m3 .Bể sẽ được xây bằng bê-tông cốt thép, 

chìm dưới đất và có hệ thống ống dẫn nước thải sau xử lý vào hệ thống xử lý chung của 

công ty.  

 Tính toán thể tích bể tự hoại cần thiết: 

Wbth = Wn + Wc 

Trong đó: 

Wn: Thể tích nước của bể 

Wc: Thể tích cặn của bể 
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Thể tích nước: Wn = K x Q 

Q: Lưu lượng nước trung bình vào bể tự hoại, Q = 3,44 m3/ngày 

K = 1,2: Hệ số lưu lượng (thời gian lưu nước tại bể tự hoại (ngày)) 

Wn = 3,36 x 1,2 =  4,13 m3 

Thể tích cặn: 

Wc = [a.T(100 – W1).b.c]N/[(100 - W2).1000] 

a = 0,5 L/người.ngày: Lượng cặn trung bình một người thải ra một ngày. 

T = 180 ngày: Thời gian giữa hai lần lấy cặn.  

b  = 0,7: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%). 

c  = 1,2: Hệ số kể đến việc để lại một phần (20%) cặn đã lên men khi hút cặn để 

giữ lại vi sinh vật, giúp quá trình lên men cặn được nhanh chóng. 

N = 42: Số người mà bể phục vụ 

W1: Độ ẩm cặn tươi vào bể là 95% 

W2: Độ ẩm của cặn khi lên men là 90%  

Wc = [0,5 x 180 x (100 – 95) x 0,7 x 1,2] x 42/[(100 – 90) x 1000]= 1,59 m3 

Suy ra dung tích bể tự hoại là: Wbth = 4,13 + 1,59 = 5,72 m3 

Thể tích bể tự hoại theo tính toán là 5,72 m3. Như vậy, với tổng thể tích của hầm 

là 6 m3 đảm bảo đủ sức chứa cho Nhà máy. 

Quy trình xử lý như sau: 

 

Hình 3.1: Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt. 

* Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nguyên lý làm việc: Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm 

ngăn lắng – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong 
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dòng thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng, ở những ngăn tiếp theo, nước thải chuyển 

động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình 

thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ 

và chuyển hóa, đồng thời cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). 

BASTAF cho phép tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng 

bùn cần xử lý lại giảm. Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí có tác dụng làm sạch bổ sung 

nước thải nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt vật liệu lọc, và ngăn 

cặn lơ lửng trôi ra theo nước. Vật liệu lọc sử dụng ở đây là đá dăm (cỡ hạt 20−40mm) 

và sỏi (cỡ hạt 10mm). Sử dụng bể BASTAF để xử lý nước thải sinh hoạt cho phép đạt 

hiệu suất tốt và ổn định. Theo các nghiên cứu thực nghiệm thì hiệu quả xử lý của bể 

BASTAF với thời gian lưu nước là 48h là COD = 75-90%, BOD5 = 70-85% và TSS = 

75-95%. 

Bể tự hoại 5 ngăn sẽ thực hiện đồng thời 2 chức năng: lắng cặn và xử lý sinh học 

chất hữu cơ. Trong khoảng thời gian chứa từ 6 – 8 tháng, cặn tươi sẽ bị phân hủy sinh 

học trong điều kiện kỵ khí sinh gas và các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý đạt khoảng 

80%.  

 Nước thải sản xuất 

Vì ngành nghề hoạt động của nhà máy sử dụng rất ít nước (chỉ có nước dùng để 

pha dung dịch hóa chất, nước cấp cho nồi hơi và nước phục vụ cho quá trình xử lý khí 

thải lò hơi),  Nên nước thải chỉ phát sinh trong trường hợp vệ sinh bồn ngâm tẩm (định 

kỳ 1năm/1 lần). 

Nước thải từ 01 hệ thống xử lý khí thải lò hơi: Lượng nước trong lò hơi bổ sung 

liên tục không thải liên tục không thải ra ngoài, chỉ phát sinh khi xả cặn lò hơi với tần 

xuất xả cặn 01 năm/lần, cặn sẽ được thu gom xử lý như chất thải rắn. 

3.2. Công trình, biện pháp xử bụi, khí thải 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất là 

phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm 

này, một số biện pháp khống chế hiệu quả mà xí nghiệp đã áp dụng: 

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe khi vào 

đến khu vực xí nghiệp phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ 

nguyên liệu và sản phẩm không nổ máy. 

- Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu 

vực kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất. 

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng 

hoá. 

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu 
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bãi nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất 

hiệu quả. 

- Vệ sinh sân bãi và đường bộ hằng ngày. 

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo 

kỹ thuật. Bên cạnh đó cần sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp. 

 Giảm thiểu tiếng ồn do tiếng của máy cưa, lò đốt, lò sấy 

Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và tránh 

làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn trong nhà máy được khống chế bằng các 

phương pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị; 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý; 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc 

với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện; 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân; 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao; 

Các biện pháp đề xuất thực hiện trong nhà máy nhằm giảm độ rung trong quá trình 

vận hành máy móc, thiết bị như sau: 

- Đúc móng máy đủ khối lượng, tăng chiều sâu móng, đào rãnh đổ cát khô để tránh 

rung theo mặt nền; 

- Lắp đặt đệm chống rung với các thiết bị có công suất lớn. 

 Giảm thiểu do ô nhiễm nhiệt 

Để hạn chế ảnh hưởng của nhiệt và cũng để đảm bảo tốt môi trường cho công 

nhân làm việc, chủ đầu tư dự án áp dụng một số biện pháp sau: 

- Trồng nhiều cây xanh, thảm cỏ đạt tỷ lệ 20 % tổng diện tích đất sử dụng  để tạo 

mỹ quan, hạn chế ô nhiễm môi trường. 

- Trang bị thiết bị bảo hộ lao động như: găng tay, khẩu trang cho cán bộ côngnhân 

trong các trường hợp cần thiết; 

- Thông thoáng nhà xưởng, bố trí cửa thông thoáng gió xung quanh tường, trang 

bị quạt thông gió dọc theo 2 bên tường nhà xưởng. 

 Giảm thiểu bụi tại khu vực cưa xẻ, chế biến gỗ 

- Bố trí mặt bằng nhà xưởng rộng rãi, thông thoáng, các máy cưa, xẻ được đặt ở các 

vị trí cách xa nhau. 

- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh nhà xưởng. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở “Nhà máy chế biến gỗ An Tiến, quy mô 3.000 m3 

gỗ phôi/tháng” 

Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại An Tiến                                                                                                23 

Địa chỉ: Ấp Sóc Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

- Xây tường gạch bê tông cao 3m xung quanh toàn bộ khu vực dự án để hạn chế 

phát tán bụi do gió. 

- Tiến hành sản xuất đến đâu xuất kho đến đó tránh trường hợp tồn đọng sản phẩm 

tại bãi chứa nguyên liệu và kho.  

- Nhà xưởng được thiết kế cao ráo, có độ thông thoáng tự nhiên tốt. 

- Định kỳ khám sức khỏe cho công nhân. 

- Đối với khí thải từ lò hơi, công ty có lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. 

- Đường nội bộ và sân bãi sẽ được tráng bêtông (khoảng ¾ diện tích toàn xưởng) và 

thường xuyên quét dọn, phun nước. 

- Để giảm thiểu bụi Công ty còn áp dụng biện pháp trồng cây xanh xung quanh 

khuôn viên nhà máy, Công ty chọn loại cây xanh có tán để giúp cản bớt bụi phát sinh ra 

bên ngoài. Diện tích trồng cây xanh của Công ty chiếm 20% tổng diện tích nhà xưởng. 

Cây xanh sẽ được bố trí bao quanh nhà xưởng với mật độ trồng phù hợp đảm bảo khi 

các tán cây phát triển sẽ chiếm đủ diện tích cây xanh đã cam kết (20%). 

 Giảm thiểu bụi, khí thải lò hơi và lò đốt 

 Lò hơi 

Để phục vụ cho các công đoạn trong quá trình sản xuất, cơ sở đã trang bị 01 lò hơi 

với công suất là 7 tấn hơi/giờ sử dụng nhiên liệu là gỗ thừa từ công đoạn cưa xẻ. Quy 

trình xử lý khí thải phát sinh từ lò hơi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Quy trình công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi  

* Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Khí thải sau khi ra khỏi lò chứa nhiều các hạt bụi có các kích cỡ khác nhau. Khí 

thải được dẫn vào cyclone thu bụi. Tại đây, dòng khí sẽ được phân phối đều vào trong 

cyclone. Các hạt bụi chuyển động xoáy bên trong thân cyclone. Dưới tác dụng của lực 

hướng tâm các hạt bụi bị mất động lực va vào thành và rơi xuống đáy cyclone.  

Khí thải lò hơi 

Cyclon thu bụi 

Tháp xử lý bụi ướt 

Ống khói đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B 

 

Bể dập bụi 
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Cấu tạo Cyclon: Cyclon là thiết bị hình trụ tròn có miệng dẫn khí vào ở phía trên. 

Không khí vào cyclon sẽ chảy xoáy theo đường xoắn ốc dọc bề mặt trong của vỏ hình 

trụ. Xuống tới phần phễu, dòng khí sẽ chuyển động ngược lên trên theo đường xoắn ốc 

và qua ống tâm thoát ra ngoài. 

Nguyên lý hoạt động: Hạt bụi trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị cuốn theo 

dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm quay 

và tiến về vỏ ngoài cyclon. Đồng thời, hạt bụi sẽ chịu tác động của sức cản không khí 

theo chiều ngược với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển dần về vỏ 

ngoài của cyclon, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. Ở đó, hạt 

bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài. 

Dòng khí tiếp tục đi qua tháp hấp thụ. Tại đây bố trí bể dập bụi phía dưới tháp giúp 

bụi và tro được lọc sạch triệt để trước khi thoát ra ngoài bằng ống khói. 

Sau cùng khí thải được thoát ra ngoài qua ống khói (cao 20 m, có đường kính d = 

0,62 m) đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường tiếp nhận (QCVN 19:2009/BTNMT, cột 

B). 

Nước tại bể dập bụi sẽ châm thêm liên tục khi xử lý, không thải bỏ nước thải ra 

ngoài; các thành phần lơ lửng và cặn, sau khi được lắng cặn sẽ được thu gom định kỳ 

xử lý như chất thải rắn. 

Bảng 3. 1: Thông số kỹ thuật công trình xử lý bụi, khí thải lò hơi. 

STT Thiết bị, hạng mục Tính chất, công suất 
Đơn 

vị 

Tổng số 

lượng 

1 Cyclone  
Kích thước: Cao 20 (m) 

Vật liệu: Thép SS400 
Cái 01 

2 Tháp xử lý bụi ướt Vật liệu: Inox 304 Cái 01 

3 Bể dập bụi 

Kích thước: L x B x H = 5m x 3m x 

1,5m 

Vật liệu: BTCT 

Cái 01 

4 Quạt hút Lưu lượng: 5.000 m3/giờ Cái 01 

5 Ống thoát 

Kích thước: Đường kính 0,62; Chiều 

cao: 20m 

Vật liệu: Thép 

Cái 01 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

Lò hơi có công suất 7 tấn/h sử dụng nhiên liệu là gỗ thừa từ công đoạn cưa xẻ.  

Theo kết quả quan trắc chất lượng khí thải của nhà máy quý 2, quý 3, quý 4 năm 2022 

(đính kèm phụ lục), các thông số ô nhiễm như CO, NOX, SO2 đều nằm trong giới hạn 
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cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ.  

 Biện pháp kiểm soát nhiên liệu đốt và chế độ đốt để giảm thiểu CO 

- Kiểm soát yếu tố gây ảnh hưởng đến tải lượng ô nhiễm trong khí thải: Độ ẩm thanh 

củi phải thấp, cung cấp lượng khí thổi vừa đủ và quy định thời gian chọc xỉ hợp 

lý. Đây là yếu tố quan trọng trong việc hình thành bụi và CO trong khí thải. CO 

cao trong lò hơi phát sinh là do nguyên liệu củi đưa vào buồng đốt cháy không 

hoàn toàn, sinh tro bay và CO lớn. Dự án sử dụng củi vụn khô nhằm tăng hiệu quả 

đốt của lò. 

- Sử dụng thiết bị inverter tăng tốc độ quay của quạt hút và quạt cấp gió. 

- Nhóm lò đúng quy trình, tránh trường hợp nhiên liệu đốt quá nhiều làm cản trở 

quá trình cháy. 

- Không nhóm lò trong những giờ cao điểm có nhiều người tập trung; mồi lò bằng 

những nhiên liệu sạch dễ cháy như dầu lửa, dầu DO, không dùng cao su, nhựa… 

- Giảm việc tái nhóm lò nhiều lần bằng cách xả hơi dư thay vì tắt lò; 

- Nhiên liệu củi đốt phải đảm bảo khô, hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu xấu, lẫn 

tạp làm phát sinh nhiều bụi và hơi khí thải như các loại gỗ có vỏ lụa, gỗ có ngâm 

tẩm hóa chất,… 

 Giảm thiểu mùi  

Quá trình ngâm tẩm sẽ được thực hiện trong các bồn ngâm tẩm kín, riêng biệt do 

đó cũng hạn chế phát sinh hơi axit ảnh hưởng đến công nhân. 

Công nhân thực hiện công đoạn đưa nguyên liệu vào ngâm ra lấy nguyên liệu ra, 

pha chiết rót hóa chất sẽ được trang bị đầy đủ găng tay, khẩu trang cho công nhân. 

Bố trí các bồn ngâm tẩm tại khu vực riêng. 

Bố trí kho lưu chứa hóa chất riêng với diện tích 12 m2, gần khu vực sản xuất phôi 

gỗ, quá trình chiết rót phải được thực hiện tại kho chứa hóa chất. 

Hóa chất được lưu trữ, sử dụng thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002, Tiêu 

chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng bảo quản và vận chuyển. Đậy kín nắp các thùng chứa hóa chất sau khi sử dụng, 

thường xuyên kiểm tra các thùng chứa để kịp thời phát hiện rò rỉ, thất thoát ra bên ngoài. 

Mùi từ khu vực chứa rác: Rác thải sinh hoạt sẽ được thu gom và tập trung về thùng 

chứa rác có nắp đậy, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn sinh hoạt 
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- Khối lượng phát sinh: Số lượng lao động tại cơ sở là 42 người. Lượng chất thải 

rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người-ngày (Theo QCVN 01:2021/BXD, 

áp dụng đối với đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh là 

33,6kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các loại chất khác nhau như 

rau, vỏ hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt có chứa 60 – 70% chất hữu 

cơ và 30 – 40% các chất khác.  

-  Biện pháp xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá trình sinh hoạt của 

công nhân viên, để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, chủ đầu tư áp dụng 

các biện pháp sau: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. Các 

thùng chứa 60 lít được bố trí tại xưởng sản xuất, nhà bảo vệ, nhà văn phòng… sau đó 

chuyển giao cho đội thu gom rác sinh hoạt của địa phương thu gom và xử lý theo đúng 

quy định. 

 Chất thải rắn thông thường 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu các vỏ, mùn cưa, gỗ đầu thừa từ 

công đoạn chế biến nguyên liệu (chủ yếu là cao su, keo lai,…), Các loại vỏ cây rơi vãi 

trên nền nhà tại phân xưởng cưa.… 

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường còn tùy thuộc vào từng đợt 

xuất nhập nguyên vật liệu, khối lượng phát sinh trung bình cụ thể như sau: 

Bảng 3. 2: Chất thải rắn thông thường tại cơ sở 

STT Tên chất thải Đơn vị Khối lượng phát sinh  

1 Gỗ thừa Tấn/ngày 65,36 

2 Mùn cưa Tấn/ngày 3,44 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

Công ty bố trí kho chứa mùn cưa với diện tích 50m2, kết cấu vách lợp tôn, mái lợp 

tôn. Công ty thực hiện quản lý chất thải rắn theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Đối với gỗ đầu thừa, mẩu giác gỗ được dùng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi một phần. Vỏ 

cây (củi bìa), mùn cưa,  được bán cho đơn vị thu mua. Tro được thu gom và ký hợp đồng với 

đơn vị có chức năng thu gom xử lý.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh của nhà máy chủ yếu là giẻ lau dính thành phần 

nguy hại, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, ….  
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 Chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại 

trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, …) và có thể tương tác 

với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. 

 Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó 

phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây 

ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. 

Dựa vào tình hình phát sinh chất thải của cơ sở, thành phần và khối lượng chất thải 

nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất của cơ sở được trình bày cụ thể ở bảng sau:  

Bảng 3.3: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở. 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 
Đơn vị 

Khối 

lượng  

 

1 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 kg/tháng 1 

2 
Bóng đèn huỳnh quang thải và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải 
16 01 06 kg/tháng 0,5 

3 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất thải khi thải ra 

là CTNH) thải 
18 01 03 kg/tháng 30 

4 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 

dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ 

thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 kg/tháng 1 

5 Gỗ thừa có dính thành phần nguy hại  09 01 01 kg/tháng 10 

6 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 kg/tháng 0,5 

7 
Cặn thu hồi từ quá trình ngâm tẩm gỗ (các chất bảo 

quản gỗ có thành phần nguy hại)  
09 02 05 kg/lần 10 

8 Nước ngâm tẩm thải bỏ - (m3/lần) 1  

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 

Trong khu vực kho thành phẩm, Nhà máy bố trí kho chứa chất thải nguy hại với 

diện tích 15 m2. Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại, lưu giữ trong các thung 

chứa riêng biệt có dán nhãn cảnh báo và đặt trong kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt 

xây dựng bằng gạch, lợp tole, được xây kiên cố, và lát nền xi măng chống rò rỉ, nhiễm 

lẫn xuống đất. Công ty đã lập sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 

70.000281.T do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 

18/9/2017. Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy 

định hiện hành.  
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3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

 Tiếng ồn từ phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các 

biện pháp như sau:  

- Bố trí các máy móc hợp lý nhằm tránh tập trung các thiết bị có khả năng gây ồn 

trong khu vực.  

- Bố trí máy móc gây ồn trong một khu vực chung và cách ly với các khu vực khác, 

giảm rung cho tất cả các thiết bị.  

- Tiến hành bảo dưỡng, bảo trì, hiệu chỉnh máy móc thiết bị định kỳ. 

-  Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào xí nghiệp 

không vượt quá 20 km/h.  

- Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi 

tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu 

tiếng ồn.  

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các 

khu vực có độ ồn cao. 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương 

tiện bảo hộ lao động của công nhân.  

- Giới hạn tốc độ di chuyển trong khu vực để hạn chế tiếng ồn.  

- Phân phối lượng xe ra vào xí nghiệp hợp lý tránh tình trạng tập trung dẫn tới tiếng 

ồn tập trung trong một khu vực. 

 Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong hoạt động sản xuất 

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp 

dụng các biện pháp như sau:  

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm 

rung động có ma sát lớn.  

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.  

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay 

găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy 

móc có độ rung lớn.  

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ 

rung. 

- Tách riêng khu vực văn phòng và khu vực sản xuất. 

-  
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3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

 Sự cố cháy nổ 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

Xây dựng phân xưởng sản xuất phải thông thoáng, có nhiều lối đi và thoát hiểm, 

đảm bảo phù hợp với yêu cầu của quy phạm thiết kế phòng cháy chữa cháy trong xây dựng, 

Đường nội bộ trong nhà máy và giữa các khu sản xuất đảm bảo thông suốt cho các 

phương tiện chữa cháy thao tác, đảm bảo cho các tia nước từ xe cứu hỏa có thể khống 

chế được nguồn lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào trong nhà máy, 

Đặt các biển cảnh báo tại vị trí dễ cháy, yêu cầu công nhân tuân thủ các quy định 

về PCCC như không được hút thuốc, không mang bật lửa, các dụng cụ phát ra lửa vào 

khu vực dễ cháy như tại sân chứa củi bìa, xưởng chế biến,kho thành phẩm. 

Thường xuyên quét dọn xưởng hàng ngày, tránh cháy nổ do bụi gỗ. 

Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 

các quy định về phòng chống cháy nổ, 

Nghiêm cấm công nhân hút thuốc hoặc mang bật lửa và các dụng cụ phát ra lửa 

vào khu vực sản xuất, nhà kho, sân chứa nguyên liệu, 

Thành lập đội ứng cứu tại chỗ, sẵn sàng tham gia ứng cứu, nhất là vào mùa hè, 

Định kỳ tổ chức tập huấn cho CBCNV trong công tác phòng chống và ứng cứu sự 

cố cháy nổ. 

Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, nhanh chóng di tản người ra khỏi đám cháy và  tiến 

hành ngay công tác chữa cháy, ứng cứu người bị nạn. 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố chập điện 

Trang bị các thiết bị điện có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn và sử dụng theo quy 

định về công suất thiết bị, Lắp đặt các aptomat tại những vị trí thích hợp đề phòng trường 

hợp quá tải,  

Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp điện và các thiết bị điện, kịp thời phát hiện 

và khắc phục các sự cố rò điện dẫn đến chập điện, 

Lắp đặt hệ thống chống sét, thu tĩnh điện tích tụ theo quy phạm chống sét cho các 

công trình xây dựng, 

Xây dựng nội quy về an toàn sử dụng điện, phổ biến một số hiểu biết cơ bản về an 

toàn điện cho CNV. 

 Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ lò hơi 

 Ngoài các biện pháp công nghệ, các biện pháp quản lý cũng đem lại hiệu quả rất 

lớn trong việc ngăn ngừa ô nhiễm khi sử dụng lò hơi, Ở quy mô tiểu thủ công nghiệp có 
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thể áp dụng các biện pháp sau : 

Bố trí ống khói lò hơi hợp lý, quay ra hướng vườn cao su   

Không nhóm lò trong những giờ cao điểm có nhiều người tập trung; mồi lò bằng 

những nhiên liệu sạch dễ cháy như dầu lửa, dầu D,O, không dùng cao su, nhựa… 

Bố trí cửa mái hoặc hệ thống gương phản chiếu để người vận hành lò có thể nhìn 

thấy đỉnh ống khói, 

Đưa chỉ tiêu vận hành lò không có khói đen vào tiêu chuẩn khen thưởng, 

Giảm việc tái nhóm lò nhiều lần bằng cách xả hơi dư thay vì tắt lò, 

Không sơn ống khói bằng những màu gây kích thích thị giác như màu đen, đỏ, 

Hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu xấu làm phát sinh nhiều bụi và hơi khí thải 

như các loại gỗ có vỏ lụa, gỗ có ngâm tẩm hóa chất, 

Thiết bị phải được chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, trước khi 

đưa vào sử dụng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn, đăng ký sử dụng theo quy định, 

Công ty giao trách nhiệm quản lý thiết bị cho cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản, 

Trên lò hơi lắp đặt đủ các thiết bị an toàn theo yêu cầu nhà sản xuất sau: 

+ Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế,  

+ Áp kế: mỗi thiết bị được lắp đặt 01 áp kế tại vị trí dễ quan sát, được bảo vệ tránh 

sự va chạm và được kiểm định hàng năm, 

+ Bộ ống thủy: bao gồm ống thủy tối, ống thủy sáng và các van khóa dùng để kiểm 

tra mức nước trong lò hơi, Ống thủy sáng được che chắn bảo vệ chống va chạm, trên 

thân ống thủy sáng kẻ mức nước cao nhất và mức nước thấp nhất theo quy định của nhà 

sản xuất, Có chế độ kiểm tra định kỳ các điện cực báo mức nước được lắp bên trong ống 

thủy tối đảm bảo hoạt động tốt, 

+ Bơm cấp nước: đủ công suất và áp lực và lưu lượng phù hợp để cấp nước cho lò 

hơi trong quá trình làm việc để tránh tình trạng thiếu nước dẫn đến lò hơi bị đốt nóng 

quá mức gây biến dạng (nguy cơ gây nổ rất cao), Hệ thống điện của máy bơm nước 

được bảo vệ chống rò điện, 

+ Rơle áp suất: dùng để khống chế áp suất làm việc của lò hơi trong phạm vi cho 

phép, Rơle áp suất được lắp đặt tại vị trí phù hợp, chống bị biến dạng và được kiểm tra 

định kỳ, 

+ Van xả đáy: để xả nước và các chất cáu cặn bên trong khoan chứa nước nhằm 

bảo vệ lâu dài cho lò hơi, Việc xả nước và cáu cặn qua van xả đáy lò hơi được thực hiện 

khi lò hơi đang hoạt động ở áp suất làm việc, (Khi xả đáy lò hơi chú ý quan sát mức 

nước, tránh làm cạn nước dẫn đến sự cố), 

+ Van xả hơi: được lắp đặt trên đường ống thông với khoan hơi của lò hơi, dùng 
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để xả hơi trong quá trình đốt lò và xử lý sự cố, Đường ống xả hơi được đưa ra khu vực 

an toàn bên ngoài nhà xưởng, 

Nhà lò hơi được thông thoáng và thoát nước tốt, có đủ không gian cho công nhân 

làm việc, kiểm tra vận hành và vệ sinh thiết bị, 

Trước khi vận hành lò hơi, công nhân kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, hệ thống 

điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên lò hơi, 

Hàng ngày lau chùi mặt kính đồng hồ áp lực, mặt kính ống thủy để dễ dàng theo 

dõi mực nước và áp suất của lò, 

Đồng hồ áp lực, ống thủy phải có vạch quy định mức nước, áp suất hơi cho phép, 

Người trực tiếp vận hành lò hơi luôn có mặt khi thiết bị hoạt động, thường xuyên 

kiểm tra tình trạng hoạt động của lò hơi, các van xả, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm 

tra đo lường: áp kế, van an toàn, Vận hành lò hơi theo đúng quy trình vận hành của đơn 

vị, Ghi chép ngày kiểm tra vào sổ nhật ký vận hành lò hơi, 

Công nhân vận hành lò hơi không được phép làm việc riêng, hoặc làm những công 

việc không có liên quan đến chức trách của mình hoặc tự ý bỏ đi nơi khác trong lúc điều 

khiển lò hơi, 

Trong lúc làm việc, thường xuyên kiểm tra mức nước, áp lực hơi trong ống, Nếu 

thấy không an toàn phải báo cho cán bộ kỹ thuật đơn vị biết để xử lý, 

Những vật liệu dễ cháy nổ (gỗ thừa, mùn cưa, dầu) để xa lò hơi ít nhất 10m, Cấm 

bơm nước vào lò hơi khi đang đốt, 

Hết ca làm việc ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của lò hơi cho ca sau, 

Không được phép đưa vào vận hành các lò hơi chưa được đăng kiểm, 

Không hàn, sửa chữa lò hơi và các bộ phận chịu áp lực của thiết bị khi còn áp suất, 

Cho lò hơi vào hoạt động khi van an toàn chưa được cân chỉnh và niêm chì đúng 

quy định; áp kế hoạt không chính xác, mặt kính bị vỡ, mất kim. 

Phải lập tức đình chỉ sử dụng lò hơi đốt củi trong các trường hợp sau: 

+ Khi áp suất trong lò hơi tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy 

định trong quy trình vận hành thiết bị đều bảo đảm, 

+ Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo, 

+ Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của lò hơi có vết nứt, phồng, 

gỉ mòn đáng kể, xì hơi, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

+ Khi áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong lò hơi bằng một 

dụng cụ khác. Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị. 

Bảo quản thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành, tu sửa và khám nghiệm theo 

đúng quy trình kỹ thuật. 
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 Sự cố tai nạn lao động  

 Đối với hoạt động sản xuất: 

Đầu tư máy móc, trang thiết bị mới, hiện đại và bố trí lắp đặt hợp lý có khoa học,  

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để đảm bảo thiết bị luôn hoạt 

động tốt, tránh xảy ra các sự cố tai nạn do hư hỏng, 

Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn của quá trình sản xuất, các 

quy định về việc sử dụng các loại máy móc, thiết bị và nghiêm chỉnh chấp hành các qui 

định an toàn sử dụng điện, 

Vận hành máy móc, thiết bị theo đúng quy trình kỹ thuật và an toàn hiện hành, việc 

vận hành máy móc, thiết bị sản xuất sẽ do các công nhân có chuyên môn phụ trách, 

Đào tạo, hướng dẫn công nhân nắm rõ quy trình vận hành máy móc và phòng ngừa 

sự cố. 

 Đối với công nhân lao động: 

Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo, 

găng tay, khẩu trang,… cho công nhân, 

Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động 

đúng cách,  

Xây dựng nội quy về an toàn và vệ sinh lao động, Phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn tổ chức các khóa học định kỳ về an toàn lao động cho toàn thể CNV trong nhà máy, 

Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và môi trường lao động đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 

của Bộ trưởng Bộ Y tế để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động, 

Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng lao động, về chế độ tiền lương và bảo 

hiểm cho CNV, 

Đặc biệt đối với công nhân vận hành lò hơi cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

+ Công nhân vận hành thiết bị có đủ sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt 

yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy trình kỹ thuật an toàn vận hành thiết bị chịu áp lực, 

+ Việc quản lý lò hơi cố định hoặc di động phải giao cho những người có trình độ 

chuyên môn và có kinh nghiệm thực tế đã được Hội đồng Kỹ thuật của đơn vị thông qua 

bằng văn bản quyết định, 

Dụng cụ làm xong phải để gọn gàng vào nơi quy định, Khu vực xung quanh lò hơi 

phải gọn gàng không gây trở ngại cho công nhân vận hành trong quá trình thao tác, 

Vệ sinh sửa chữa lò hơi phải ngồi chờ lò hơi nguội hẳn, sau đó mở hết cửa thông 

hơi mới cho người vào làm việc, 
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 Sự cố do thiên tai 

Xây dựng phương án phòng chống lụt, bão trước mùa mưa bão, 

Thành lập đội phòng chống thiên tai, đội ứng cứu, cứu hộ tại chỗ, bồi dưỡng kiến 

thức phòng chống, ứng cứu khi có sự cố do thiên tai xảy ra, 

Vào mùa mưa bão, phải thường xuyên liên lạc với Ban chỉ huy pḥng chống băo lụt 

tại địa phương để cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp triển khai các 

phương án phòng chống bão lụt, 

Khi nhận được tin báo khẩn về bão lụt của cơ quan chức năng, cần sơ tán người và 

chèn chống kỹ các xưởng sản xuất, nhà kho, Công việc này phải hoàn thành trong vòng 

24h trước khi bão đến,  Vận chuyển và bảo quản cẩn thận các nhiên liệu như xăng dầu, 

thiết bị điện, ga,,, về nơi an toàn, 

 Sự cố hóa chất 

Sự cố hóa chất bao gồm rò rỉ hóa chất, sự cố trong quá trình vận chuyển, lưu trữ 

và sử dụng hóa chất, sự cố tràn đổ hóa chất bao gồm nhiên liệu sử dụng,  

Multi – Bor là các hóa chất ở thể rắn do đó trong quá trình lưu trữ có thể xảy ra sự 

cố rách bao bì chứa hóa chất dẫn đến rơi đổ hóa chất ra sàn nhà xưởng, Trong số này, 

có một số chất phản ứng với nước mưa khi gặp sinh ra axit có thể gây ăn mòn kim loại, 

các thiết bị trong nhà xưởng và ảnh hưởng sức khỏe của người lao động; Giữa các chất 

không xảy ra phản ứng gây cháy nổ, Nhiệt độ nóng chảy của các chất khá cao, dao động 

từ 1600C đến 9000C, do đó, loại trừ các trường hợp cháy nổ, hóa chất luôn tồn tại ở thể 

rắn ổn định trong điều kiện nhiệt độ của nhà xưởng 

Xây dựng kho chứa hóa chất riêng biệt , việc lưu trữ, sử dụng hóa chất thực hiện 

tuân thủ theo TCVN 5507:2002 – Tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy 

phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng bảo quản và vận chuyển. 

Biện pháp giảm thiểu mùi hôi từ kho chứa hóa chất 

Ở công đoạn lưu kho này, các loại hóa chất và hơi dung môi hữu cơ có trong thuốc 

ngâm tẩm gỗ tiếp tục phát tán vào không khí nhưng với nồng độ rất thấp, ước tính nồng 

độ các hợp chất hữu cơ bay hơi trong khu vực lưu trữ dao động trong khoảng 1 – 3g/m3. 

Đồng thời hóa chất thoát ra môi trường trong quá trình lưu trữ ở kho chứa chủ yếu chỉ 

mang tính chất sự cố. 

Các sản phẩm nhập về đảm bảo nguyên gói, nguyên thùng theo đúng chủng loại 

mẫu mã của Công ty hóa chất, nên những vấn đề có thể gây phát tán ô nhiễm không khí 

trong kho chứa có thể được giảm thiểu và khắc phục nhanh chóng. Đồng thời, tại khu 

vực lưu trữ này không tập trung công nhân, chỉ khi nào hàng nhập về (với số lượng ít, 

vì hóa chất được tái sử dụng lại và chỉ 3 tháng mới thay 1 lần) thì công nhân mới tới kho 

để lấy hóa chất. Vì thế, nguồn gây tác động này đến môi trường và cộng đồng là không 
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đáng kể.Tuy nhiên, chúng tôi vẫn áp dụng các biện pháp giảm thiểu và Biện pháp bảo 

quản và lưu trữ hóa chất để đảm bảo tốt nhất các vấn đề sự cố.  

Biện pháp giảm thiểu 

- Lưu giữ hóa chất theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, 

- Lưu giữ và sử dụng các phiếu an toàn hóa chất của nhà sản xuất,  

- Có phương án ứng phó sự cố hóa chất, 

- Bố trí các hóa chất khác loại ở các khu vực riêng biệt, thông thoáng,  

- Trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy chữa cháy, phương tiện cần thiết để ứng phó sự 

cố hóa chất, 

- Tập huấn an toàn lao động thường xuyên cho cán bộ, nhân viên Công ty, 

Biện pháp bảo quản và lưu trữ hóa chất  

- Hóa chất được chứa trong kho được xây dựng kiên cố với tường và nền bằng bê 

tông, mái tôn, đảm bảo chống mưa nắng và chống cháy, 

- Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của nhà 

sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn, 

- Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau để 

đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm, 

- Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”, 

- Hàng hóa trong kho được xếp đảm bảo an toàn cho người lao động và hàng hóa, 

- Hàng hóa đóng bao được xếp trên balet gỗ, cách tường 0,5 mét và cách mặt đất ít 

nhất 10cm, 

- Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng, 

- Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét;Đảm bảo lối đi chính 

trong kho rộng tối thiểu 1,5 mé 

- Thường xuyên kiểm tra các lô hàng, thông gió, thoát ẩm, đảm bảo lớp hóa chất 

cuối cùng không bị đè hỏng, 

- Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng, Những bao bì sau khi dùng 

hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất, Còn những bao bì bị rách 

hoặc hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho 

các công ty chuyên xử lý chất thải,  

 Sự cố do hệ thống xử lý khí thải 

- Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố sẽ được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế hệ 

thống xử lý khí thải đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu xử lý 

khí thải; 

- Các thiết bị hư hỏng sẽ được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệ thống xử lý khí thải 

để tiếp tục hoạt động; 

- Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt đảm bảo nước hấp 

thụ sau khi lắng có hàm lượng rắn lơ lửng thấp đảm bảo hệ thống phun nước hoạt 

động tốt. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: không có 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở được xử lý bằng bể tự hoại 5 ngăn. Sau đó 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

Nước sản xuất từ quá trình ngâm, tẩm hóa chất được tái sử dụng, còn cặn từ quá 

trình này được định kỳ hút bỏ, thu gom xử lý cùng với chất thải rắn nguy hại nên Công 

ty không phát sinh nước thải sản xuất. Do đó, Cơ sở không thuộc đối tượng cấp phép 

đối với nước thải. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

 Nguồn phát sinh khí thải:  

- Nguồn 01: Bụi và khí thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi.  

 Dòng khí thải, vị trí xả thải: 

- Cơ sở có 01 dòng khí thải sau xử lý ra môi trường: tại ống xả có tọa độ X = 

548047; Y = 1289631 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

 Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 5.000 m3/giờ. 

 Phương thức xả thải:  

- Khí thải được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục khi hoạt động. 

 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cụ thể như sau: 

Bảng 4. 1: Bảng giới hạn chất lượng khí thải sau hệ thống xử lý nước thải 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 

1 Lưu lượng mg/Nm3 - - Tần suất quan trắc định kỳ: 03 

tháng/lần 

- Không thuộc đối tượng phải quan trắc 

bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy 

2 Bụi mg/Nm3 200 

3 CO mg/Nm3 1.000 

4 SO2 mg/Nm3 500 
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TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho 

phép 

Quan trắc tự động, liên tục (nếu có) 

5 
NOx (tính theo 

NO2) 
mg/Nm3 850 

định tại khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của  

Chính phủ. 

6 Nhiệt độ 0C -  

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Khu vực xẻ gỗ 

 Nguồn số 02: Khu vực thành phẩm 

 Nguồn số 03: Khu vực ngâm tẩm 

 Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

 Nguồn số 01: Tọa độ X = 548000; Y = 1289674 

 Nguồn số 02: Tọa độ X = 548002; Y = 1289612. 

 Nguồn số 03: Tọa độ X = 548035; Y = 1289649. 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

 Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn 

STT Từ 6–21 giờ (dBA) Từ 21 – 6 giờ (dBA) 
Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - 
Khu vực thông 

thường 

+ Độ rung 

STT 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

rung cho phép (dB) Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - 
Khu vực thông 

thường 
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CHƯƠNG V. 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

 Khí thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi  

 Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 

 Vị trí giám sát: 01 điểm sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

 Năm 2022, cơ sở thực hiện lấy mẫu quan trắc sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

vào Quý 1, Quý 2, Quý 3. 

 Thời gian thực hiện quan trắc năm 2022: 

+ Quý 1: 31/3/2022 

+ Quý 2: 24/6/2022 

+ Quý 3: 15/9/2022 

Bảng 5. 1: Kết quả quan trắc khí thải năm 2022 

ĐỢT QUAN 

TRẮC 

Lưu 

lượng 

Nhiệt 

độ 

Bụi 

(PM) 
CO SO2 NO2 

Quý 1 (31/3/2022) 4.422 168 75,9 1.024 148 85 

Quý 2 (24/6/2022) 4.504 105 84 1.253 126 92 

Quý 3 (15/9/2022) 6.458 116 67 1.009 100 79 

QCVN 19:2009/ 

BTNMT,    Cột B  
- - 200 1.000 500 850 

Đánh giá - Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, 2022) 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích các chỉ tiêu phân tích khí thải năm 2022 của 

nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT, cột B - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Từ đó cho thấy 

hệ thống xử lý khí thải của cơ sở hoạt động hiệu quả, ổn định. 

5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với chất lượng không khí khu vực 

xung quanh và khu vực sản xuất 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần.  

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực cổng bảo vệ, 01 điểm tại khu vực xé gỗ, 01 

điểm tại khu vực thành phẩm, 01 điểm tại khu vực ngâm tẩm. 

- Năm 2022, Cơ sở lấy mẫu quan trắc không khí xung quanh và khu vực sản xuất 

vào quý 1, quý 2.
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Bảng 5. 2: Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh. 

Thời gian 

quan trắc 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Nhiệt độ  

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

Ánh sáng  

(Lux) 

Quý I (31/3/2022) 
K1 

30,8 62,8 0,4 – 0,6 56,9 110 64 58 < 9.000 ASTN 

Quý II (24/6/2022) 33,2 58,7 0,2 – 0,6 72,7 185 61 54 < 9.000 ASTN 

QCVN 

26:2010/BTNMT 

 
-- -- -- 70 -- -- 

-- -- -- 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

 
-- -- -- -- 300 350 

200 30.000 -- 

 

Bảng 5. 3: Kết quả quan trắc chất lượng không khí khu vực sản xuất. 

Ký hiệu mẫu 
Nhiệt độ  

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

Ánh sáng  

(Lux) 

QUÝ 1 (31/3/2022) 

KK02  31,4 61,1 0,2 – 0,4 73,8 320 92 81 < 9.000 313 

KK03 31,9 60,9 0,0 – 0,2  62,1 240 86 79 < 9.000 318 

KK04 31,9 61,9 0,0 – 0,2 61,9 230 91 75 < 9.000 326 

Quý 2 (24/6/2022) 

KK02  33,1 58,9 0,3 – 1,2 80,2 370 102 79 < 9.000 431 

KK03 33,3 58,3 0,1 – 0,2 72,7 250 83 71 < 9.000 572 

KK04 33,5 56,4 0,2 – 0,6 72,5 220 85 68 < 9.000 456 
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Ký hiệu mẫu 
Nhiệt độ  

(0C) 

Độ ẩm 

(%) 

Tốc độ gió 

(m/s) 

Độ ồn 

(dBA) 

Bụi 

(µg/m3) 

SO2 

(µg/m3) 

NO2 

(µg/m3) 

CO 

(µg/m3) 

Ánh sáng  

(Lux) 

Quý 3 (15/9/2022) 

KK02  30,6 65,1 0,1 68,2 450 96 74 < 9.000 484 

KK03 31,4 58,4 0,1 57,2 270 69 76 < 9.000 598 

KK04 30,6 62,1 0,2 69,7 260 89 72 < 9.000 460 

QCVN 

03:2019/BYT 
- - 

- - - 
10.000 10.000 40.000 

- 

QCVN 

02:2019/BYT 
- - - - 8.000 - - - 

- 

QCVN 

22:2019/BYT 

- - - - - - - - 300 

QCVN 

24:2019/BYT 
- - - 85 - - - - 

 

QCVN 

26:2019/BYT 
16 ÷ 32 40 ÷ 80 0,2 ÷ 1,5 

- - - - - - 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xây dựng & Môi trường Đại Phú, 2022) 

Ghi chú:  

- KK01: Khu vực cổng bảo vệ 

- KK02: Khu vực xé gỗ 

- KK03: Khu vực thành phẩm 

- KK04: Khu vực ngâm tẩm 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (thời 

lượng tiếp xúc với hóa chất 48 giờ làm việc/1 tuần làm việc 6 ngày) 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 
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- QCVN 22:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng. 

- QCVN 24:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu 

Nhận xét:  

- Tiếng ồn: Qua kết quả quan trắc cho thấy tiếng ồn đo được trong năm 2022 đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

24:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 

- Nhiệt đô, độ ẩm, tốc độ gió: Qua kết quả quan trắc cho thấy vi khí hậu đo được trong năm 2022 đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 26:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- Nồng độ bụi: Qua kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi trong đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 5 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- Nồng độ SO2, NO2, CO: Qua kết quả quan trắc cho thấy nồng độ SO2, NO2, CO trong đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho 

phép của QCVN 03:2019/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

của dự án được thể hiện trong bảng dưới đây. 

Bảng 6. 1: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

TT 
Tên hạng 

mục 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất tại thời 

điểm vận hành 

thử nghiệm 

Công suất dự kiến 

đạt được khi kết 

thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải lò hơi 

T06/2025 T8/2025 

80% công suất so 

với công suất hoạt 

động chính thức. 

100% công suất hoạt 

động chính thức. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Công ty thuộc đối tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận 

hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 

giai đoạn vận hành ổn định hệ thống xử lý khí thải. 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu khí thải trước khi thải ra 

môi trường được trình bày như sau: 

Bảng 6. 2: Kế hoạch quan trắc khí thải  

STT 
Vị trí 

giám sát 

Thông 

số giám 

sát 

Số mẫu Loại mẫu 
Quy chuẩn so 

sánh 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải 

lò hơi 

Lưu 

lượng, 

nhiệt độ 

Bụi, CO, 

NO2, 

SO2 

03 mẫu đầu 

ra sau xử lý 

trong 3 ngày 

liên tục. 

Ít nhất 03 ngày liên 

tiếp của giai đoạn 

vận hành thử 

nghiệm 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B 

(Nguồn: Công ty TNHH MTV SX TM An Tiến). 
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6.1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện. 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Nhà máy sẽ thuê đơn vị quan trắc có chức 

năng tiến hành lấy mẫu, phân tích. Nhà máy dự kiến 02 đơn vị sau (Tùy vào tình hình 

thực tế đơn vị quan trắc có thể thay đổi): 

a. Tên đơn vị: Nhà máy CP DV TV Môi trường Hải Âu: 

 Địa chỉ: số 3 Tân Thới Nhất 20, Khu Phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

Tp HCM. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 117 theo Quyết định số 468/QĐ-BTNMT ngày 11/03/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 

 Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VLAT-1.0444 theo Quyết định 

số 203/QĐ-ASOC ngày 20/12/2021 của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù 

hợp về tiêu chuẩn chất lượng. 

b. Tên đơn vị: Nhà máy TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường 

Phương Nam: 

 Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 039 theo Giấy chứng nhận số 07/GCN-BTNMT ngày 15/2/2024 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

  Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số VILAS 682 theo Quyết định số 

93.2020/QĐ-VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận chất lượng phòng 

thí nghiệm của Nhà máy TNHH Khoa học Công nghệ và phân tích môi trường Phương 

Nam. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật 

a. Giám sát không khí môi trường lao động 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại khu vực xé gỗ, 01 điểm tại khu vực thành phẩm, 01 

điểm tại khu vực ngâm tẩm. 

- Chỉ tiêu giám sát: Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, CO, NO2, SO2. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 22:2016/BYT, QCVN 24:2016/BYT, 

QCVN 26:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, QCVN 03:2019/BYT. 
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c. Giám sát chất lượng khí thải 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

- Chỉ tiêu giám sát: bụi, CO, NO2, SO2, lưu lượng, nhiệt độ. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.  

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. 

d. Giám sát chất thải rắn 

- Thường xuyên theo dõi, giám sát tổng lượng thải rắn phát sinh; giám sát lượng 

CTRNH tại nơi lưu giữ tạm thời.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của Cơ sở trong mỗi đợt 

khoảng 30.000.000 VNĐ. 
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CHƯƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO 

VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ  

 

Trong thời gian 2 năm 2023, 2024, cơ sở có 01 đợt thanh kiểm tra về môi trường 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau:  

Về việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty đã lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 

20115/QĐ-UBND ngày 17/8/2017. Công ty đã thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường định kỳ đến năm 2022. 

Về lĩnh vực đất đai: Cơ sở được thực hiện trên thửa đất số 100, tờ bản đồ số 27 có 

diện tích 8.895,3 m2 tại ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

và được UBND tỉnh Bình Phước cấp GCNQSDĐ số vào sổ CT09475 ngày 07/8/2017. 

Biên bản thanh kiểm tra năm 2024 được đính kèm trong phần phụ lục báo cáo. 
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CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài 

liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai phạm, chúng tôi xin 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ chương trình quản lý môi trường bao gồm các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà cơ sở bắt buộc phải áp dụng; Tuân thủ 

các quy định chung về bảo vệ môi trường, cam kết cụ thể như sau: 

- Cam kết chất lượng khí thải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và một số chất vô cơ. 

- Chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phải được 

quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật 

hiện hành. 

- Thu gom, xử lý chất thải rắn: 

+ Đối với chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình sản xuất được thu 

gom, phân loại và tái sử dụng và hợp đồng thu mua với đơn vị chức năng. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: đảm bảo thu gom, phân loại toàn bộ CTR sinh 

hoạt phát sinh và tập kết về đúng vị trí, ký hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom và 

xử lý CTR sinh hoạt phát sinh từ cơ sở. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Quản lý chất thải nguy hại theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Đồng thời ký hợp đồng với đơn 

vị thu gom chất thải có chức năng và đủ thẩm quyền. Đảm bảo thu gom, phân loại toàn 

bộ CTNH phát sinh tại cơ sở và lưu trữ về kho chứa CTNH, bố trí các thùng chứa phân 

loại theo đúng quy định, đảm bảo kết cấu kho chứa theo quy định và đảm bảo an toàn 

về PCCC, đổ tràn chất thải trong quá trình lưu trữ. 

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và các sự cố, rủi ro môi trường; 

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật về sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 

nguyên và bảo vệ môi trường; 

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát môi 

trường theo các quy định hiện hành. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý, giám sát chất thải đảm bảo đúng quy 

định pháp luật môi trường. 

- Cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp xảy ra các sự cố, rủi ro 

môi trường do hoạt đông của cơ sở. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 

2. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 

 

 























uy nan NUAN oAN
rixu niNs pHrIdc

s6: J0/f /eE-r"lBND

QIrvET DII{H
Vd viQc ph6 duyQt 86o c6o d6nh gi6 tdctlQng mdi trudng DH 6n dAu tu xiy
dgng nhi mdy cn6 ni6n g5 ,t n Ti5n, quy m6 3.000 *t g5 ph6i/thdng tai 6p

S6c S& Xi0m, xfl T6n Hung, huyQn Hfn Quin, tinh Binh Phudc do C6ng ty
TNHH MTV SX TM An Ti6n lhm cht dAu tu

cHU TICH rrBND rimr niXn PHTIdC

Cdn cir Lqt T6 chirc chfnh qryA, dia phucrng ngay 19h20l5;
Cdn cri Luat 86o vQ mdi truong ndm 2014;

CEn cri Nghi dinh sO |B12015A{E-CP ngey ru10212015 cria Chinh phu
quy dinh vA quy hopch bio vQ m6i trudrng, d6nh gia *ai trucrng chitin lugc, d6"h
gi|tdc dQng m6i trudrng vn k6 hopch b6o vQ m6i trudrng;

Cdn cri Nghi dinh sd 38/20154ID-CP ngiy 24l4l2OI5 cua Chinh phu vA
quan If ch6t th6i vi ph6 ligu;

CEn cri Th6ng tu s6 27/2015/TT-BTNMT ngay 29/512015 cria 86 Tdi ..,.,-

nguy6n vd M6i .m*g ve Aanh gi6 m6i trucrng chi6n lugc, d6nh gi6 tdc dqn1., '
m6i trudmg vd k6 hopch bAo vQ m6i trucmg; ilrli{.

Cdn crl Th6ng tu s6 36/20IilITT-BTNMT nsey 30l6l2ots cria BQ Xfritt,*
nguy6n vA M6i truong quy dlnh vd q.r* ly chfuthAi nguy h4i; \r, *\.W

\.. *-it--
Cdn cir Th6ng tu s6 2712016/TT-BYT ngay 301612016 crta B9 Y tri quy\

dinh quy chu6n k! thuat qutic gia v6 rung - gi6 tii cho ph6p t4i noi ldm viqc;

X6t da nghi cua Gi6m d6c So Tii nguy€n vi M6i trudrng t4i To trinh s6
624|TTr-STNMT ngey $l8l 2077,

Qwfr E[NH:
Didu 1. Phe duyQt Fl6o c6o dilnh gi6tdc dQng mOi-truirng DU an dAu tu

x6y dpg nhA m6y cfrti Ui6n 95 An Ti6n,-quy m6 3.000 m' g5 phOilthdngtvi O,p

S6c So Xi6m, xd ran H*g, huyQn Hcrn Quin, tinh Binh Phu6c (sau day ggi ld
Dg 6n) do C6ng ty TNHH MTV SX TM An Tiiin lam chri dAu tu (sau ddy gqi li
Cht dg 5n) v6i c6c nQi dung chtr y6u sau:

1. Ph4m vi, quy m6 cfra Dq 6n:

. a) Phpm vi du 6n: Dg 6n thgc hiQn trdn k*ru d6t c6 dign tich 10.019,9m2 tqi
6p S6c So Xi6m, xd Tdn H*g, huyQn Hon euan, tinh Binh phudc.

b) Quy m6 dg 6n: 3.000 *' gd phdi/thang.

CQNG rroA xA ugl cHU NGHIA VrlDT NAM
EOc l6p - Tu do - Hanh pMc

Binh Phrdc, ngdyTfithdng I ndm 20]7



g) Thgc hiQn chuong trinh quan lf m6i truhng trong su6t q}6 trinh thi

cdng *uV aWrg vir ho4t dQng cua d1r 6n. ThUc hiQn chuong trinh giSm s6t m6i

trucrng dinf, k! theo dirng 1-,6..i dung 86o c6o d6nh gi6 tdc d6ng m6i trucmg dd

dugc ph6 duyQt grii b6o c6o vA So Tii nguy6n vi MOi trubng.

h) Thr;c hiQn c6c y6u cAu cria tlfa phuong t4i Cdng y[n s5 5TAJBND qgey

281612017 cria LIBND xE TAn u"ng 
"t "ier 

y r<16q ttram-vAn b6o c6o DIU vc as

;; 6il;"-;y-di;;;;tr;r,6"uicn eB A" ri6n - quy mo 3.000.m' s5 thanh

phAm/thans" ;e Bi6; bin hqp tham v6n cQng d6ng ddn cu chfu t6c dQng tryc

t*p .rf" Oi an ngey 261612017 @i 6p S6c Sd Xi6m, xd TAn H*g, huyqn Hcrn

quan, tinh Binh F["J.. fhOi hqrp .h6t .hC v6i chinh quyCn. fia nhycrng trong

qu6 trinh thuc hien il;; Ig alti b6o an ninh trpt ts vd uu ti6n tuv6n dpng lao

dQng tpi dla phucrng.

Di6u 2. Chfi drP 6n c6 tr6ch nhiQm:

1. Lap vd gfti k6 hopch quan l1i m6i trubng cira Dg 6n de ni6m yi5t .6ng

khai theo quy dinh cua Ph6P lu4t.

2. Thuc hiQn nghiam tirc c6c y6u .au ua bio vQ m6i tru&n E: c62.d1tu5?*

n6u taioid;i il;;;ai Jior' nav vl c6. nQi dung b6o vQ m6i truhng kh6c de do

xu6t trong b6o c6o danh gi|thc dQng m6i trucrng'

3. Trong qu6 trinh thUc hign n6u Dg in conhtng thay 
-d9i 

so vdi b6o c5o

d6nh giitthcd6ng m6i trubrng dd dusc phd duyQ1 th* dU an Plai 
t1'[n bin b6o

c6o vd chi dugc thgc hiQn nhimg tt uV aOi sau k6i c5 vdn b6n chAp thufn cria

I-IBND tinh.

Ditju 3. Quyft dinh ph6"duyQt 86o c6o d6nh gi1thc d6ng m6i trucrng cria

Du an rh cdn cir do cAp c6 thim lr;yA,xem{! ti1'et gi+;.at bydc tii5p theo

crra Du 6n; rit ";;5;;; q.ilq;er, ry ,ry "*&t 
co thAm q'vAn ki6m tra'

thenh tra viQc thgc hiQn cdng t6c bio ,C -Oitrutrng cria Dg 6n theo quy dinh'

Ditiu 4. Uy nhiqm sd Tei nguyen vi M6i l**g thgc hien vioc ki6m tra

c6c nQi dung b6o vQ m6i trubng o-"r! Uao c6o dAnh gia ta" dQng m6i trucrng dd

dugc pfre a"Vet tAi QuYtit dfnh niY'

Di6u 5. c6c 6ng Gn): chanh vdn phong r{e.Mlinhi,911li::::H

"e*vel'.lJ,iluli**E".iii:;.*W-t:;y'-11",,:::%,',TTH:?Xii'*iffi, #"ffi; ail; c.hi * *^p *a1a' 119'ff11T,'::1i,H
K,iH iffiS'#";#A"'ri6;-uj rr,,i truo{rs c6c co q'run, dcrn vi c6 ri6n quan

chiu tr6ch nhiQm thi henh Quy6t dinh niy, tC ttr ngily ky 'l'

Noi nhSn:
- B0 TN&MT;
- CT, PCT;
- Nhu Di6u 5;

- Cty TNHH i'ArV SX TM An Ti6n;

- LDVP, Phdng KT;
- Luu: VTlzs-qo-ug.

antll

,-il.rrl, "'{'lin/'



2. YGu clu bio vQ m6i trulng a5i vOi Dg 6n:

a) Thlrc hiQn dirng, dAy dri c6c nQi dung bio vQ m6i trucrng n6u trong 86o
c6o d6nh giStdc dQng m6i trudmg dd dugc ph6 duyQt

b) Phai x6y dpg hQ th6ng tho6t nu6c mua vA nu6c th6i ri6ng biQt. Nu6c
thAi"sinh hopt phii dugc thu gom dua vA bC tu hopi dd xu ly <lim b6o dpt Quy
chu6n Vi0t Nam QCVN 14:2008/BTNMT, cQt B tru6c khi tu6i cdy xanh trong
khu vsc Du an. Nu6c th6i s6n*"6r;ilt;il'ft q;tt,iJ-G;,a,i, ea .,r, ou
an ph6i dugc th} go* luu git vi dinh ky hqp d6ng v6i don vi c6 chric ndng thu
Boffi, vfn chuy6n vi xri ly theo dirng quy dinh rA qrun ly chdtthii nguy hAi. Cac
c6ng trinh xu lf nudc thii, luu git nudc thii s6n xu6t phei c6 bign ph6p ch6ng
thdm.

c) Bpi, khi th6i, ti6ng 6n,.clQ rung phAi dugc xri lf d3t Quy chuAn ViQt
Nam vE m6i trudrng nhu sau: n6ng ag Uui, c6c khi dQc fui tro"g m6i trucrng
kh6ng khi xung quanh phii xri ly det Quy chuAn viet Nam ecvN
05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT; bpi vi c6c ngu6n khi thei ph6t sinh
tu hopt d0ng cta Du 6n phii xri ly dat Quy chuAn viQt Nam ecvN
L9:2009|BTNMT, cQt B (kp : 1, k, : 1,2) vd QCVN 20:20091BTNMT; titing iin,
dQ rung trong m6i trudrng xu.ng quanh d4t Quy chu6n ViQt Nam QCVN
26:2AI0BTNMT Quy chuAn ky thu4t qu6c. gia vA ti6ng dr, QCVN
27:2010/BTNMT - Quy chuAn ky thuft qu6c [ia vA aq *ng; ti6ng dn, d0 rung
ph6t sinh ttr hoat 

_dOng 
sig xu6t phai dam bio d4t agv c{ruAn viQrN.am ecvN

24:2016/BYT - Quy chudn kf thu4t qu5c gia vd titing 6n - mirc tiSp xric cho
plr6p titing 6n tpi noi lirm vipc, QCVN 27:20l6lBYT - Quy chuAn r.v tlr"at Q}rac
gia v6 ryg - gi6 tri cho ph6p tpi noi lim viQc. Thgc hiQn c6c biQn ph6p khiing
ch6 6 nhi6m do miri h6i, hcvi h6a chAt ph6t sinh tt hopt dQng cira Dg an, dAm b6o
khdng gdy 6nh hucmg dtin khu v.u. rung quanh.

.d) Thu goffi, vgn chuy6n vi xu ly c6c 1o4i ch6t thai r6n c6ng nghiQp, ch6t
thAi ran sinh hoat vi cdc lopi ch6t th6i rln kh6c theo dirng quy dfnh hig; henh.
ooi voi ch6t thai nguy trai.pirai th";;;, 

"an 
J"ycn, luu git vd xt ty theo dirng

quy dinh tai. Nghi dlnh s6. 38t20t5ND-Cp ngey 241412015 cta Chinh phti v6
qu6n ly chAt th6i vd phr5 liQu vd Th6ng tu s5 36l2Ot5lTT-B ngay
301612015 cfia Bq Tei nguyCn va M6i trucrng vA quin lj ch6t thai ng

e) Thuc hiQn trdn g cey xanh trong khu vuc Du 6n nhu dd trin*U
86o c6o d6nh gi6tdc dOng m6i trubng dd han ch6tdc dOng cua bpiffij
:1'^:i T:1-tyTF,-1Tq 

qli* rhy' 
,hiel .'6' P1qr. 

p16p, 
lu,un l#x&;pldn$: 

lh?"e y? khS. pG cdc sqr ci5 do ihdy,nO t<triia"rrurr, ,#
c6 m6i tru&ng kh5c.

trong
i ph6t
thu4t

ro va su

f) Trong qu6 trinh hopt dQng, Chri dU an phii nghiCm chinh vqn hdnh c6c
.9ng trinh xri ly ch6t th6i nhu trong 86o c6o aann gia ta" dQng mdi truong dd
ncu, n6u co cdc sp c6 v6 m6i trudrngphii th6ng b6o ngay cho S0 Tii nguydn vi
Mdi trucyng bitit AC mem tra, xri ly.












































































